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Bài 1: Hãy xếp các từ sau vào nhóm thích hợp trong bảng phân loại: 

Ngoan ngoãn, thật thà, nhỏ nhẹ, bạn bè, bạn đường, chăm chỉ, giúp đỡ, bạn 

học, khó khăn, đầu tóc, dép nhựa, bao bọc , thăm thẳm,  la liệt, nứt nẻ, ngon 

ngọt, đường đất, bánh dẻo. 

Từ ghép 
Từ láy 

Từ ghép phân loại Từ ghép tổng hợp 

   

 

Bài 2: Đọc đoạn thơ trong bài Tre Việt Nam của Nguyễn Duy: 

Thân gầy guộc, lá mong manh 

Mà sao nên lũy nên thành tre ơi? 

Ở đâu tre cũng xanh tươi 

Cho dù đất sỏi đất vôi bạc màu. 

a. Dùng gạch chéo (/) tách các từ đơn, từ phức có trong đoạn thơ trên. 

b. Chỉ rõ các từ ghép tổng hợp, từ ghép phân loại và từ láy trong đoạn thơ: 

Bài 3: Phân các từ ghép sau thành 2 loại : 

Học tập, tài giỏi, học vẹt, học gạo, học lỏm, anh cả, anh em, anh trai, anh rể, tươi 

rói, hoa lá, hoa lan, thuyền bè, gang thép, thuyền nan. 

Bài 4: Dựa trên việc phân loại từ ghép, gạch chân từ không cùng nhòm trong 

từng nhóm từ sau:  

a) Gồng gánh, đầu đuôi,  trong trắng , trắng tinh  

b) Hoa đào, hoa quả,  quả chín, hoa héo  

c) Cá mè, cá quả, cá tôm, tôm hùm 

d) Vui mừng, đi chơi, đi đứng, ăn ở 

e) Da thịt, màu sắc, yêu mến, tình thương 
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Bài 5: Hãy thêm tiếng vào mỗi tiếng sau để tạo thành từ ghép phân loại và từ 

ghép tổng hợp: 

Tiếng đã cho Từ ghép phân loại Từ ghép tổng hợp 

nhỏ   

sáng   

làng   

Sách   

Bánh   

Bài 6: 

a. Tìm 5 từ ghép phân loại là từ chỉ đặc điểm: 

........................................................................................................................... 

b. Tìm 5 từ ghép phân loại là từ chỉ đặc sự vật: 

....................................................................................................................... 

c. Tìm 5 từ ghép tổng hợp là từ chỉ hoạt động: 

......................................................................................................................... 

d. Tìm 5 từ ghép tổng hợp là từ chỉ trạng thái: 

....................................................................................................................... 

Bài 7.  Đặt câu. 

a)  

- Với từ láy có tiếng “nhảy” 

....................................................................................................................... 

- Với từ ghép tổng hợp có tiếng “nhảy”:  

....................................................................................................................... 

- Với từ ghép phân loại có tiếng “nhảy”:  

....................................................................................................................... 

b)  

- Với từ láy có tiếng “màu”:  

....................................................................................................................... 

- Với từ ghép tổng hợp có tiếng “màu”: 

....................................................................................................................... 

- Với từ ghép phân loại có tiếng “màu”:  

....................................................................................................................... 


